
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 
 

TUẦN 32: KHỐI 3 
 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ HAI) 

 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 32 sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 2: 

    •  Người đi săn và con vượn (trang 113, 114) - Trả lời câu hỏi.  

•  Cuốn sổ tay (trang 118, 119) - Trả lời câu hỏi.  

  

Chính tả: 

Chép từ khó vào vở rèn, sau đó chép bài  vào vở Chính tả 

• Bài: Ngôi nhà chung (trang 115 ) có các từ khó sau: hàng nghìn,  phong tục, 

tập quán,  trái đất, môi trường, đói nghèo, bệnh tật. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

• Bài: Hạt mưa viết cả bài (trang 119) có các từ khó sau: mang, gió thổi,  cỏ 

cây, sông hồ, mỡ màu, gương, nghịch. Mỗi từ khó chép 2 dòng. 

 

  



 

BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ BA) 

 

1. Đặt tính rồi tính:  

16537 + 1250            64875 - 3787            6872 x 8           5470 : 2 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

2. Tìm x: 
X + 1902  = 2011                                  X : 6  = 872 

.......................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

  3. Có 48 cái đĩa xếp đều vào 8 cái hộp. Hỏi nếu có 2490 cái đĩa cùng loại thì xếp vào 

được mấy cái hộp? 

               Giải 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

4.Có 55 kg ngô đựng đều trong 5 túi. Hỏi có 77 ki-lô-gam ngô thì đựng trong mấy túi như 

thế? 

 

                                                         Giải 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

 



 

 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ TƯ) 

1. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Bằng gì ?” 

a) Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ. 

b) Hai pho  tượng phật được làm bằng chè lam. 

c) Cây thước em kẻ được làm bằng nhựa. 

2. Đặt dấu chấm, dấu hai chấm  vào đoạn văn  sau: 

        Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bấy giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ 

ao với những khóm khoai nước rung rinh rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước 

hiện ra cánh đồng vi những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những đoàn 

thuyền ngược xuôi.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ NĂM) 

1. Đặt tính rồi tính: 

8365 - 2328   7356 - 4048             8886 - 6668                  3240- 401 

 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................................................ 

2. Tính giá trị biểu thức: 

a) 87120 : 2 – 1525                                     b) 64575 – 10250 x 2 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

3. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 55 cm, chiều rộng 9 cm. Tính chu vi và diện 

tích miếng bìa đó? 

                                                                           Giải 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Một thư viện có 810 cuốn sách, sau đó mua thêm được bằng 
1

3
  số sách đã có. Hỏi thư viện 

đó có tất cả bao nhiêu cuốn sách ? 

                                                                                      Giải 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 



 

 

 

 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH  KHỐI 3 

(THỨ SÁU) 
 

UNIT 11: LOOK AT ALL THE ANIMALS 

LESSON 1-2 

 

A. BÀI HỌC 
 

I. NEW WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng 

1. cow: con bò sữa  

2. goat: con dê 

3. horse: con ngựa 

4. donkey: con lừa 

5. goose: con ngỗng 

II. GRAMMAR:  

This cow is bigger than that cow. 

This sheep is smaller than that sheep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI TẬP 
I. Look and write.     

 

 1.  2  3  

 
 

 

  

4  5   6  

 
 
 

  

 

II. Complete the sentences 

 

 

 
 

The goose is bigger .(big) 

 

 
 

The ………is 

……......(small) 

 

 

 

The ………is 

…….....(short) 

 

 

 

The ………is 

……......(tall) 

 

 

The ………is ……......(big) 

 

 

The ………is 

……......(small) 

 

cow donkey goose sheep goat horse 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  
(THỨ BA) 

 
1. Đặt tính rồi tính: 

      16537 + 1250   64875 - 3787          6872 x 8               5470 : 2 

          

          16537                   64875                     6872                     5470   2 

      +   1250                 -   3787                   x      8                     1 4       2735   

          17787                   61088                   54976                       07      

                                                                                                       10  

                                                                                                        0 

 

2 .Tìm x:   

 

X + 1902  = 2011                                  X : 6  = 872 

X             = 2011- 1902                         X      =  872 x 6 

X             = 109                                     X      = 5232 

                                     

3.Có 48 cái đĩa xếp đều vào 8 cái hộp. Hỏi nếu có 2490 cái đĩa cùng loại thì xếp vào 

được mấy cái hộp? 

Giải: 

Số cái đĩa xếp vào 1 hộp là: 

48 : 8 = 6  ( cái đĩa) 

Số cái hộp có là: 

2490 : 6 = 415 ( cái hộp) 

 Đáp số: 415 cái hộp 

 

4.Có 55 ki-lô- gam ngô đựng đều trong 5 túi. Hỏi có 77 ki-lô-gam ngô thì đựng trong 

mấy túi như thế? 

 

Giải: 

Số ki-lô-gam ngô đựng trong 1 túi là: 

55 : 5 = 11 ( túi) 

Số cái túi để đưng 77 ki-lô-gam ngô là: 

77 : 11 = 7 (túi) 

Đáp số: 7 túi 

 

 

 



 

 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
(THỨ TƯ) 

 

 

1. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Bằng gì ?” 

a) Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ. 

b) Hai pho  tượng phật được làm bằng chè lam. 

c) Cây thước em kẻ được làm bằng nhựa.  

2. Đặt dấu chấm, dấu hai chấm  vào đoạn văn  sau: 

        Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bấy giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió, là bờ 

ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước 

hiện ra: cánh đồng vi những đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông với những 

đoàn thuyền ngược xuôi.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 
      (THỨ NĂM) 

 
  1. Đặt tính rồi tính: 

8365 – 2328       7356 - 4048       8886 - 6668  3240- 401 

  

 8365    7356              8886                  3240 

        -  2328            -   4048            - 6668               -   401         

           6037                3308              2218                  2839 

                                                                                        

2.   Tính giá trị biểu thức: 

a) 87120 : 2 – 1525   = 43560 – 1525 

                               = 42035 

b) 64575 – 10250 x 2 =64575 – 20500 

                                    = 44075 

     3. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 55cm, chiều rộng 9 cm. Tính chu vi và 

diện tích miếng bìa đó? 

Giải: 

Chu vi  miếng bìa đó là: 

(55 + 9  ) x  2  =  128  (cm) 

Diện tích miếng bìa đó là: 

55 x 9 = 495 ( cm ²) 

Đáp số: 495 cm ² 

 

3. Một thư viện có 810 cuốn sách, sau đó mua thêm được bằng 
1

3
  số sách đã có. Hỏi thư 

viện đó có tất cả bao nhiêu cuốn sách ? 

 

 

Giải: 

Số  cuốn sách thư viện mua thêm là: 

810 : 3  = 270 ( cuốn sách) 

Số  cuốn sách thư viện đó có tất cả là: 

                                           810 + 270  = 1080 ( cuốn sách) 

Đáp số: 1080 cuốn sách 

 

 

 

 

 



 

 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH  

TUẦN 32 KHỐI 3 

(THỨ SÁU) 

 
I. Look and write 

1. cow 

2. goat 

3. horse 

4. sheep 

5. donkey 

6. goose 

 

II. Complete the sentences 

 1. goose - bigger 

2. duck – smaller 

3. chicken – shorter 

4. grey donkey – taller 

5. horse – bigger 

6. goose – smaller 

 

 

 

 

 


